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MỤC TIÊU - NỘI DUNG  CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH NĂM HỌC 2024 - 2025

CHỦ ĐỀ: 
GIA ĐÌNH BÉ YÊU 

 

 
 
 

 
 
 4 Nhánh 

1
Nhánh 

2
Nhánh 

3
Nhánh 

4
 
 
 
 

 

Mục tiêu Nguồn Mạng nội 
dung chủ đề 

Mạng hoạt động 
chủ đề

Địa 
điểm 

tổ 
chức

4/11- 
29/11 Ngôi 

nhà 
của bé

Gia 
đình 

bé yêu

Cô và 
mẹ

Đồ 
dùng 
trong 

nhà bé

1 1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

4 4

Thực hiện đủ các 
bước của động 

tác hô hấp trong 
bài tập thể dục 
theo hướng dẫn

KQMĐ

Tập kết hợp 
5 động tác 
cơ bản trong 
bài tập thể 
dục

Bài 3: - Hô hấp: 
Gà gáy
- Tay: Hai tay đưa 
sang ngang , lên 
cao
- Lưng, bụng: Hai 
tay giơ lên cao , 
nghiêng người 
sang 2 bên 
- Chân: Bước lên 
phía trước, bước 
sang ngang
- Bật: Bật về phía 
trước

Lớp 
học x TDS TDS TDS TDS
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12 19

Giữ được thăng 
bằng cơ thể khi 
thực hiện vận 
động đi trong 

đường hẹp 3m x 
0,2m, đầu đội túi 

cát

ĐP

Đi trong 
đường hẹp 
3m x 0,2m, 
đầu đội túi 

cát

HĐH: Đi trong 
đường hẹp 3m x 
0,2m,  đầu đội túi 
cát.HĐNT: Vận 
động đi trong 
đường hẹp

Lớp 
học x HĐH HĐN

T   

 HĐH  HĐN
T

31 38

Biết phối hợp 
chuyền bắt bóng 
2 bên theo hàng 

ngang nhịp nhàng

NDCT

Chuyền bắt 
bóng 2 bên 
theo hàng 

ngang

HĐH, HĐNT: 
Chuyền bắt bóng 2 
bên theo hàng 
ngang

Lớp 
học x

 HĐN
T   

40 47

Phối hợp được cử 
động bàn tay, 
ngón tay trong 
một số hoạt động 
vẽ được hình tròn 
theo mẫu

KQMĐ Vẽ hình tròn 
theo mẫu

HĐNT: Vẽ hình 
tròn theo mẫu, vẽ 
ông mặt trời trên 
sân
HĐG: Vẽ theo 
chủ đề

Lớp 
học x HĐN

T
HĐN

T HĐG HĐG

VS-
AN HĐG HĐC HĐH

43 50

Phối hợp được cử 
động bàn tay, 
ngón tay trong 

một số hoạt động 
biết tự cài, cởi 

cúc to

KQMĐ Cài, cởi cúc 
to

HĐH: Dạy trẻ cài, 
cởi cúc áoHĐG : 
Trẻ chơi cài cởi 
cúc ở góc kỹ 
năngHĐC: Rèn kỹ 
năng cài cởi cúc 
cho trẻ.ĐTT/ 
VSAN: Bé tự cở 

Lớp 
học x

VS-
AN  HĐG ĐTT
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quần áo khi bẩn, 
ướt

55 62

Biết ý nghĩa của 
việc ăn để giúp 
cơ thể cao lớn, 

khỏe mạnh. Hình 
thành thái độ vui 
lòng chấp nhận 
và có hứng thú 
trong ăn uống, 

không kén chọn 
thức ăn

TLHD

Nhận biết sự 
liên quan 

giữa ăn uống 
với bệnh tật ( 
ỉa chảy, sâu 
răng, SDD, 
béo phì…)

ĐTT: Trò chuyện 
với trẻ về việc ăn 
để giúp cơ thể cao 
lớn, khỏe mạnh
HĐC: Tại sao 
phải ăn chín, uống 
sôi
VSAN: Ăn hết 
suất, không kén 
chọn thức ăn
HĐNT: QS tháp 
dinh dưỡng, trò 
chuyện cùng trẻ về 
một số nguyên 
nhân gây béo phì, 
SDD

Lớp 
học x HĐC ĐTT HĐN

T
HĐN

T

69 76

Có một số hành 
vi tốt trong ăn 
uống khi được 

nhắc nhở

KQMĐ

Không kén 
chọn thức 
ăn, ăn hết 
suất

HĐC/ VSAN:  
Nhận biết nhu cầu 

cơ thể khi đói, 
khát, buồn ngủ

Lớp 
học x  HĐC  VS-

AN
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HĐG  HĐC

  

Biết chấp nhận và 
thực hiện được 
một số hành vi 

tốt trong vệ sinh 
phòng bệnh khi 
được nhắc nhở

KQMĐ Bỏ rác đúng 
nơi quy định

ĐTT/ HĐC: 
Hướng dẫn trẻ bỏ 
rác đúng nơi quy 
định
HĐC: Tại sao 
không nên vứt rác 
ra nơi công cộng
HĐNT: Nhặt lá 
vàng rơi
HĐG: Chọn hành 
vi đúng sai về môi 
trường

Lớp 
học x HĐG

HĐC HĐN
T ĐTT

80 88

Nhận ra và biết 
tránh một số vật 
dụng nguy hiểm 
khi được nhắc 
nhở ( bàn là, bếp, 
phích nước 
nóng,..)

KQMĐ

Nhận biết và 
cách phòng 
tránh một số 
đồ vật gây 
nguy hiểm ( 
Bàn là, phích 
nước nóng, ổ 
điện, một số 
vật sắc 
nhọn…)

HĐC: Hướng dẫn 
trẻ Nhận biết và 
cách phòng tránh 
một số đồ vật gây 
nguy hiểmĐTT: 
Trò chuyện cùng 
trẻ về cách nhận 
biết và phòng 
tránh một số đồ 
vật gây nguy hiểm 
HĐNT: Trò 
chuyện về một số 
TC gây nguy hiểm

Lớp 
học x HĐN

T ĐTT  HĐC

86  II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
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HĐN
T VSAN ĐTT HĐH

93 100

Biết một số đặc 
điểm nổi bật và 
cách sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi 
quen thuộc

NDCT

Đặc điểm 
nổi bật, công 
dụng, cách 
sử dụng đồ 
dùng, đồ 

chơi

HĐH: Đồ dùng 
trong phòng 
khách, nhà bếp
ĐTT: Trò chuyện 
về một số đồ dùng 
nhà bé 
HĐNT: Trò 
chuyện về đặc 
điểm nổi bật, công 
dụng, cách sử 
dụng đồ dùng, đồ 
chơi
HĐG: Phân loại 
đồ dùng theo công 
dựng
VS-AN: Dạy trẻ 
cách sử dụng một 
số đồ dùng nhà 
bếp đơn giản ( 
muôi, bát, thìa,…)

Lớp 
học x

HĐG HĐG  HĐG
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HĐG HĐC HĐH HĐN
T

119 125

Quan tâm đến số 
lượng và biết 
đếm trên các đối 
tượng giống 
nhau,  và đếm 
theo khả năng

KQMĐ

Đếm trên đối 
tượng trong 
phạm vi 3 và 

đếm theo 
khả năng

HĐH: Đếm đến 3, 
nhận biết số 3. 
HĐNT: Nhặt lá 
vàng rơi và 
đếmHĐG: Trò 
chơi đếm đúng số 
lượngHĐC: 
Hướng dẫn TC 
Tập tầm vông " 
Xúc xắc xúc xẻ

Lớp 
học x

HĐC  HĐG HĐG
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134 141

Biết so sánh 2 đối 
tượng về kích 
thước và nói 

được các từ: dài 
hơn / ngắn hơn

KQMĐ
So sánh cao 
- thấp của 2 
đối tượng

HĐH: So sánh 
chiều cao của 2 
đối tượng
HĐG: Trẻ chơi 
bảng chơi so sánh 
cao - thấp của 2 
đối tượng
HĐNT: Thi xem 
ai cao hơn

Lớp 
học x  HĐH HĐG HĐN

T

139 147

Có khả năng sử 
dụng các hình 
hình học để chắp 
ghép

NDCT

Sử dụng các 
hình hình 
học để chắp 
ghép

ĐTT, HĐG: Trò 
chơi ghép 
hìnhHĐC: Hướng 
dẫn trẻ sử dụng 
các hình hình học 
để chắp 
ghépHĐG: Chơi 
lắp ghép từ các 
hình

Lớp 
học x ĐTT HĐG ĐTT HĐC

142 149

Nhận biết được 
phía trên - phía 

dưới - phía trước 
- phía sau, tay 

phải - tay trái của 
bản thân

NDCT

Nhận biết 
được phía 

trước - phía 
sau của bản 

thân

HĐH/ HĐG:  Dạy 
trẻ nhận biết phía 
trước - phía sau 
của bản thân 
HĐC: TC"tìm vị 
trí theo yêu cầu 
của cô giáo                        

 x HĐH  HĐC HĐN
T
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HĐNT: Chơi TC " 
Tìm về bên tôi "

 HĐC   

147 155

Nói được tên của 
bố, mẹ, các thành 

viên trong gia 
đình và địa chỉ 

gia đình khi được 
hỏi

NDCT

Tên của bố, 
mẹ các thành 

viên trong 
gia đình. Địa 
chỉ gia đình

HĐH: Gia đình 
của bé
HĐC, ĐTT: Trò 
chuyện với trẻ về 
tên của bố, mẹ, 
các thành viên 
trong gia đình và 
địa chỉ gia đình  

Lớp 
học x

ĐTT HĐH   

156 164 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

161 169

Có khả năng 
nghe hiểu nội 

dung truyện kể, 
truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi 

NDCT

Nghe hiểu 
nội dung 
truyện kể, 
truyện đọc 

phù hợp với 
độ tuổi và 

HĐH: Truyện: 
nhổ củ cải/ Món 
quà của cô giáo
HĐC: Truyện: 
Chú Gấu con 
ngoan

Lớp 
học x HĐH  HĐH  
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và chủ đề thực 
hiện

chủ đề 
trường MN

HĐG: Trẻ lại 
chuyện theo tranh 
gợi ý của cô
HĐC: Truyện: Cô 
bé quàng khăn đỏ

HĐC   HĐG

162 178

Có khả năng 
nghe, cảm thụ, 
hưởng ứng, đặt 
lời mới cho các 
bài hát, bài thơ, 

ca dao, đồng dao, 
tục ngữ, câu đố, 
hò, vè phù hợp 
với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

NDCT

Nghe các bài 
hát, bài thơ, 
ca dao, đồng 
dao, tục ngữ, 
câu đố, hò, 
vè phù hợp 
với độ tuổi 
và chủ đề 

trường MN

HĐNT: Công cha 
như núi Thái Sơn, 
HĐC: Thơ: Đóa 
hoa dành tặng cô 
thân yêuĐTT:  Bà 
còngHĐG: Trẻ 
đọc theo theo 
tranh gợi ý 

Lớp 
học x ĐTT HĐN

T HĐC HĐG

170 192

Sử dụng được các 
từ thông dụng chỉ 
sự vật, hoạt động, 

đặc điểm

ĐP

Giao tiếp 
hằng ngày 
bằng một số 
từ Tiếng 
Anh đơn 
giản

Làm quen, bổ trợ 
tiếng anh trên 
phòng chức năng

 x HĐC HĐC HĐC HĐC

173 195
Có khả năng đọc 
thuộc bài thơ, ca 

dao, đồng dao 
KQMĐ

Đọc thuộc 
bài thơ, ca 
dao, đồng 

HĐH: Dạy trẻ đọc 
thuộc bài thơ: . 
Mẹ của em, lấy 

Lớp 
học x VSAN HĐH HĐG HĐH



11

phù hợp độ tuổi 
và chủ đề thực 
hiện. Có khả 

năng đọc biểu 
cảm bài thơ, ca 
dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi

dao phù hợp 
độ tuổi và 

chủ đề thực 
hiện

tăm cho bà
VSAN: Nghe đọc 
thơ: Em yêu nhà 
em

HĐG: Đọc thơ, kể 
truyện về chủ đề
HĐNT: Thơ " 
rồng rắn lên mây "

 HĐG HĐN
T  

178 209
Biết đặt và trả lời 
các câu hỏi đơn 
giản

NDCT

Trả lời và 
đặt các câu 
hỏi: "Ai?"; 
"Cái gì?"; "Ở 
đâu?"; "Khi 
nào?"

ĐTT/ VSAN: Trò 
chuyện cùng trẻ  
biết trả lời và đặt 
câu hỏi: Ai, Cái 
gì? Ở đâu?...

Lớp 
học x VS-

AN
VS-
AN ĐTT ĐTT

181 212

Biết nhìn vào 
tranh minh họa 
và gọi tên nhân 
vật trong tranh. 
Biết cầm sách 
đúng chiều và mở 
sách, xem tranh 
và "đọc" truyện. 

KQMĐ

Xem và nghe 
đọc các loại 
sách khác 
nhau

HĐG: Trẻ xem và 
nghe đọc một số 
loại sách về chủ 
đề
HĐNT: Cho trẻ 
xem tranh và kể 
về các nhân vật 
trong tranh
HĐC: Trẻ tập xem 
sách và kể chuyện 
theo tranh gợi ý về 
ngày hội của cô 
giáo

Lớp 
học x HĐN

T  HĐC HĐG
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187 218 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

194 225

Cố gắng thực 
hiện công việc 
đơn giản được 
giao ( chia 
giấy,xếp đồ 
chơi,..

KQMĐ

Trải nghiệm 
thực tế:  xếp 
dọn đồ dùng 
đồ chơi, chia 
giấy vẽ

HĐG: Bé biết 
xếp, cất dọn đồ 
chơi gọn gàng, 
VSAN: Hướng 
dẫn trẻ lau bàn 
ghếHĐC: Lau dọn 
ĐCĐTT: Xếp đồ 
dùng cá nhân gọn 
gàng khi đến lớp

Lớp 
học x HĐG ĐTT VS-

AN HĐC

202 233

Thực hiện được 
một số quy định 

ở lớp, gia đình và 
nơi công cộng 

phù hợp độ tuổi

KQMĐ

Thực hiện 
một số quy 

định ở lớp và 
gia đình: Sau 
khi chơi xếp 
cất đồ chơi, 
không tranh 

giành đồ 
chơi, vâng 
lời bố mẹ

HĐH: Bé ngoan lễ 
phép
HĐG: : Nhắc nhở 
trẻ chơi đoàn kết 
cùng bạn, biết dọn 
đồ chơi sau khi 
chơi
VSAN: Cất dọn 
sau khi ăn
HĐC: ở nhà bé 
thường làm gì 
giúp đỡ ông bà bố 
mẹ

Lớp 
học x HĐH HĐG HĐC VSAN
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207 239

Biết yêu mến, 
quan tâm đến 

người thân trong 
gia đình.

NDCT

Yêu mến, 
quan tâm 
đến người 
thân trong 
gia đình

HĐH: cô giáo của 
em, Dạy trẻ gấp 
khăn ăn
ĐTT,HĐC: Trò 
chuyện với trẻ về 
ngàyhội của cô 
giáo 20/11 và 
những người thân 
yêu trong gia đình 

Lớp 
học x HĐC ĐTT HĐH HĐH

214 246 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

VSAN HĐN
T HĐG HĐG

222 254

Biết hát tự nhiên, 
hát được theo giai 
điệu bài hát quen 

thuộc

KQMĐ
Hát đúng 

giai điệu, lời 
ca bài hát

HĐH: Dạy trẻ hát 
bài hát: Bé thương 
ba mẹ, Đồ dùng  
bé yêuHĐG: Hát 
các bài hát về gia 
đình, cô 
giáoHĐNT: Hát: 
Cả nhà thương 
nhau, cháu yêu 
bàVSAN: Nghe 
hát ru

Lớp 
học x

HĐN
T HĐH HĐG HĐH
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223 263

Có khả năng vận 
động theo nhịp 

điệu bài hát, bản 
nhạc (vỗ tay theo 
phách, nhịp, vận 
động minh họa)

KQMĐ

Vận động 
đơn giản 
theo nhịp 

điệu của các 
bài hát, bản 

nhạc

HĐH: Vận động 
vỗ tay theo nhịp 
bài hát:Cô và mẹ
HĐNT: Múa " Bé 
thương ba mẹ ", 
cô giáo

Lớp 
học x   HĐH  

224 272

Biết sử dụng các 
nguyên vật liệu 

tạo hình để tạo ra 
sản phẩm theo sự 

gợi ý

KQMĐ

Sử dụng các 
nguyên vật 

liệu tạo hình 
để tạo ra các 

sản phẩm

HĐH:  dán trang 
trí bưu thiếp tặng 
cô, HĐG: Nặn 
theo ý thích của 
trẻ

Lớp 
học x HĐG  HĐH  

226 275

Biết vẽ các nét 
thẳng, xiên, 
ngang để tạo 

thành bức tranh 
đơn giản

KQMĐ

Sử dụng một 
số kỹ năng 

vẽ nét thẳng, 
xiên, ngang 
để tạo thành 

bức tranh 
đơn giản 

HĐH: Vẽ ngôi nhà            
HĐG:: Trẻ vẽ 
sáng tạo theo ý 
thích
HĐNT: Vẽ trên 
sân

Lớp 
học x HĐH HĐG HĐN

T  

       GĐ     

 

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG TRONG NĂM HỌC PHÂN BỔ 
THEO ĐỘ TUỔI

 
 

 28     

 Trong đó: - Lĩnh vực thể chất (Phần vận động)  5     
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                  - Lĩnh vực thể chất (Phần chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng 
tránh tai nạn thương tích)
 
 

 4     

 
         Lĩnh vực nhận thức 
 
 

 6     

 
        Lĩnh vực ngôn ngữ
 
 

 6     

 
        Lĩnh vực thẩm mỹ
 
 

 4     

            
  Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 27 28 27 27
  Trong đó: - Đón trả trẻ 3 4 3 3
  Thể dục sáng 1 1 1 1
                   - Hoạt động góc 5 7 7 7
                   - Hoạt động ngoài trời 5 5 4 5
                   - Vệ sinh - ăn ngủ 3 1 1 1
                   - Hoạt động chiều 5 5 6 5
                   - Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0
                   -  Lễ hội 0 0 0 0
                   - Hoạt động học 5 5 5 5
                               Chia ra:  + Giờ thể chất 1 1 0 1
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                              + Giờ nhận thức 1 2 1 1

                            + Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1
                                                     Giờ Thẩm mỹ 1 1 1 1

                            + Giờ TC-KNXH 1 0 1 1

GIÁO VIÊN LẬP KH TỔ PHÓ CM
 

BGH  KÝ DUYỆT
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